Đề bài:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4 về các loại đột biến (ĐB)

Trả lời:

Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB)
	ĐB gen
	ĐB cấu trúc NST
	ĐB số lượng NST

	
	
	

	Khái niệm
	Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtit.
	Là những biến đổi trong cấu trúc NST.
	Là những biến đổi xảy ra ở một hoặc một số cặp nuclêôtit nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.

	Các dạng đột biến
	- ĐB mất 1 cặp nuclêôtit
	- ĐB mất đoạn
	- Thể dị bội (2n - 1; 2n + 1; 2n - 2)

	
	- ĐB thêm 1 cặp nuclêôtit
	- ĐB lặp đoạn
	- Thể đa bội (đa bội chẵn, đa bội lẻ)

	
	- ĐB thay thế 1 cặp nuclêôtit
	- ĐB đảo đoạn
	

	
	
	- ĐB chuyển đoạn
	


Tìm hiểu thêm
· Đột biến gen là gì?
- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen xảy ra ở cấp độ phân tử tại một điểm nào đó trên phân tử ADN và có liên quan đến sự thay đổi về số lượng, thành phần, trật tự các cặp nucleotide trong gen. Có rất nhiều kiểu biến đổi về cấu trúc gen, trong đó những biến đổi liên quan đến 1 cặp nucleotit trong gen được gọi là đột biến điểm. 

- Trong tự nhiên, tất cả các gen đều có thể bị đột biến nhưng với tần số rất thấp (1/1000000-1/10000). Tuy nhiên tần số đột biến có thể thay đổi tùy thuộc vào các tác nhân gây đột biến. Tác nhân gây đột biến có thể là các chất hóa học (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,...), các tác nhân vật lý như tia phóng xạ (Tia X, Tia α, Tia β...) hoặc các tác nhân sinh học như virus có trong cơ thể hoặc môi trường bên ngoài cơ thể. Đột biến gen có thể xảy ra ở tế bào xôma (tế bào sinh dưỡng) và tế bào sinh dục.

· Cơ chế
Cơ chế phát sinh đột biến gen là do bắt cặp không đúng trong nhân đôi ADN (không theo nguyên tắc bổ sung), hay tác nhân xen vào mạch khuôn hoặc mạch đang được tổng hợp phải trải qua quá trình tiền đột biến mới xuất hiện đột biến. Các bazo nito thường tồn tại ở 2 dạng cấu trúc là: dạng thường và dạng hiếm. Dạng hiếm làm các liên kết hidro bị thay đổi làm các Nu bắt cặp không đúng trong quá trình nhân đôi ADN gây đột biến gen

